
DANH SÁCH ĐƯỢC TẶNG GIẤY KHEN 

Thành tích trong Hội thi Giáo dục quốc phòng và an ninh học sinh THPT tỉnh 

Nam Định lần thứ I, năm 2022  

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-SGDĐT ngày      tháng    năm 2022  

của Sở Giáo dục và Đào tạo Nam Định) 

 

I. TẬP THỂ 

TT Tập thể Giải 

1.  Trường THPT Nguyễn Huệ Nhất 

2.  Trường THPT Mỹ Lộc Nhất 

3.  Trường THPT Nguyễn Khuyến Nhất 

4.  Trường THPT Quất Lâm Nhất 

5.  Trường THPT Vũ Văn Hiếu Nhì 

6.  Trường THPT Trần Văn Lan Nhì 

7.  Trường THPT Trần Quốc Tuấn Nhì 

8.  Trường THPT Nguyễn Bính Nhì 

9.  Trường THPT Đại An Nhì 

10.  Trường THPT Mỹ Tho Nhì 

11.  Trường THPT Lý Nhân Tông Ba 

12.  Trường THPT Giao Thủy Ba 

13.  Trường THPT A Hải Hậu Ba 

14.  Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong Ba 

15.  Trường THPT Thịnh Long Ba 

16.  Trường THPT Tống Văn Trân Ba 

17.  Trường THPT Trần Hưng Đạo Ba 

18.  Trường THPT Giao Thủy B Ba 

19.  Trường THPT Nguyễn Trãi Ba 

20.  Trường THPT C Nghĩa Hưng Ba 
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TT Tập thể Giải 

21.  Trường THPT Xuân Trường Ba 

22.  Trường THPT Trực Ninh Ba 

23.  Trường THPT B Hải Hậu Ba 

24.  Trường THPT C Hải Hậu Ba 

25.  Trường THPT Trần Nhân Tông Ba 

 

II. NỘI DUNG ĐỒNG ĐỘI 

STT Đồng đội Nội dung Giải 

1.  Trường THPT Mỹ Tho Đội ngũ tiểu đội Nhất 

2.  Trường THPT Nguyễn Bính Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương Nhất 

3.  Trường THPT Xuân Trường Đội ngũ tiểu đội Nhì 

4.  Trường THPT Trần Hưng Đạo Đội ngũ tiểu đội Nhì 

5.  Trường THPT Mỹ Lộc Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương Nhì 

6.  Trường THPT Trần Văn Lan Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương Nhì 

7.  Trường THPT Thịnh Long Đội ngũ tiểu đội Ba 

8.  Trường THPT Nguyễn Huệ Đội ngũ tiểu đội Ba 

9.  Trường THPT Nguyễn Khuyến Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương Ba 

10.  Trường THPT Đại An Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương Ba 

 

III. NỘI DUNG CÁ NHÂN 

STT Họ và tên 
Giới 

tính 
Trường  Lớp Nội dung Giải 

1.  Nguyễn Ngọc Trình Nam 
Trường THPT 

Mỹ Tho 
10 

Đội ngũ từng người 

không có súng 
Nhất 

2.  Nguyễn Phan Anh Nam 
Trường THPT 

Giao Thủy 
11 

Tháo, lắp súng tiểu 

liên AK ban ngày 
Nhất 

3.  Vũ Đình Duy Nam 
Trường THPT 

Đại An 
11B4 

Kỹ thuật sử dụng lựu 

đạn 
Nhất 

4.  Bùi Thế Vũ Nam 
Trường THPT 

Mỹ Tho 
12 

Vận dụng các tư thế, 

động tác cơ bản  

khi vận động trong 

chiến đấu 

Nhất 
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STT Họ và tên 
Giới 

tính 
Trường  Lớp Nội dung Giải 

5.  Đinh Tiến Đạt Nam 
Trường THPT 

Giao Thủy B 
12A2 

Chạy vũ trang 800 m,  

có vác súng tiểu liên 

AK 

Nhất 

6.  
Nguyễn Thị Hồng 

Bích 
Nữ 

Trường THPT 

Nguyễn Huệ 
12A6 

Chạy vũ trang 800 m,  

có vác súng tiểu liên 

AK 

Nhất 

7.  Bùi Tuấn Hưng Nam 
Trường THPT Lê 

Hồng Phong 
10 

Đội ngũ từng người 

không có súng 
Nhì 

8.  
Đinh Thị Hương 

Giang 
Nữ 

Trường THPT 

Nguyễn Huệ 
10A2 

Đội ngũ từng người 

không có súng 
Nhì 

9.  Trịnh Hoàng Phát Nam 
Trường THPT 

Tống Văn Trân 
11 

Tháo, lắp súng tiểu 

liên AK ban ngày 
Nhì 

10.  Cao Đức Tuấn Nam 
Trường THPT 

Quất Lâm 
11 

Tháo, lắp súng tiểu 

liên AK ban ngày 
Nhì 

11.  Nguyễn Đức Hoàn Nam 
Trường THPT 

Mỹ Lộc 
11A2 

Kỹ thuật sử dụng lựu 

đạn 
Nhì 

12.  Vũ Anh Tuấn Nam 
Trường THPT 

Hoàng Văn Thụ 
11A10 

Kỹ thuật sử dụng lựu 

đạn 
Nhì 

13.  Nguyễn Đức Anh Nam 
Trường THPT 

Nguyễn Khuyến 
12A2 

Vận dụng các tư thế, 

động tác cơ bản  

khi vận động trong 

chiến đấu 

Nhì 

14.  
Trần Nguyễn Quang 

Lâm 
Nam 

Trường THPT Lý 

Nhân Tông 
12A6 

Vận dụng các tư thế, 

động tác cơ bản  

khi vận động trong 

chiến đấu 

Nhì 

15.  Nguyễn Quốc Huy Nam 

Trường THPT 

Nguyễn Đức 

Thuận 

12A2 

Chạy vũ trang 800 m,  

có vác súng tiểu liên 

AK 

Nhì 

16.  Vũ Ngọc Sơn Nam 
Trường THPT 

Cao Phong 
12A 

Chạy vũ trang 800 m,  

có vác súng tiểu liên 

AK 

Nhì 

17.  Lê Phương Uyên Nữ 
Trường THPT A 

Hải Hậu 
12A12 

Chạy vũ trang 800 m,  

có vác súng tiểu liên 

ak 

Nhì 

18.  
Nguyễn Thị Thuý 

Hiền 
Nữ 

Trường THPT 

Mỹ Lộc 
12A10 

Chạy vũ trang 800 m,  

có vác súng tiểu liên 

AK 

Nhì 

19.  
Trần Hoàng Hải 

Đường 
Nam 

Trường THPT 

Nguyễn Khuyến 
10A9 

Đội ngũ từng người 

không có súng 
Ba 

20.  Trần Xuân Đam Nam 
Trường THPT 

Mỹ Lộc 
10A1 

Đội ngũ từng người 

không có súng 
Ba 

21.  Lâm Quý Đô Nam 
Trường THPT 

Trực Ninh B 
11E 

Tháo, lắp súng tiểu 

liên AK ban ngày 
Ba 
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STT Họ và tên 
Giới 

tính 
Trường  Lớp Nội dung Giải 

22.  Lại Đức Sơn Nam 
Trường THPT 

Nguyễn Huệ 
11A5 

Tháo, lắp súng tiểu 

liên AK ban ngày 
Ba 

23.  Đỗ Thị Thu Hiền Nữ 
Trường THPT 

Phạm Văn Nghị 
11 

Kỹ thuật sử dụng lựu 

đạn 
Ba 

24.  Nguyễn Đình Hiệp Nam 
Trường THPT B 

Hải Hậu 
11 

Kỹ thuật sử dụng lựu 

đạn 
Ba 

25.  Nguyễn Quốc Hưng Nam 
Trường THPT 

Nguyễn Huệ 
12A2 

Vận dụng các tư thế, 

động tác cơ bản  

khi vận động trong 

chiến đấu 

Ba 

26.  Đỗ Ngọc Cương Nam 
Trường THPT A 

Hải Hậu 
12A8 

Vận dụng các tư thế, 

động tác cơ bản  

khi vận động trong 

chiến đấu 

Ba 

27.  Vũ Văn Quyền Nam 
Trường THPT 

Thịnh Long 
12A5 

Chạy vũ trang 800 m,  

có vác súng tiểu liên 

AK 

Ba 

28.  Nguyễn Viết Vĩnh Nam 
Trường THPT 

Giao Thủy 
12 

Chạy vũ trang 800 m,  

có vác súng tiểu liên 

AK 

Ba 

29.  Trần Phương Nhi Nữ 
Trường THPT Lê 

Hồng Phong 
12 

Chạy vũ trang 800 m,  

có vác súng tiểu liên 

AK 

Ba 

30.  
Nguyễn Thị Hồng 

Xuyến 
Nữ 

Trường THPT 

Xuân Trường 
12A2 

Chạy vũ trang 800 m,  

có vác súng tiểu liên 

AK 

Ba 
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